
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐOÀN GIA 

Showroom: 84 Tôn Đản - P.Hòa An - Q.Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

 0949.48.49.44 - Hotline: Mr Dũng 

Email: dungdoangia.ceo@gmail.com 

Website: doangiagroup.vn/noithatdoangia.com/sangodanang.info

I. SÀN GỖ TỰ NHIÊN Ngày phát hành: 01/01/2017

15 x 90 x 450 15 x 90 x 600 15 x 90 x 750 15 x 90 x 900

1 Sàn Gỗ - Căm Xe 845,000 885,000 905,000 925,000

2 Sàn Gỗ - Chiu Liu 970,000 1,045,000 1,095,000 1,145,000

3 Sàn Gỗ - Sồi Trắng 825,000 845,000 865,000 885,000

4 Sàn Gỗ - Pơ mu 845,000 925,000 975,000 985,000

5 Sàn Gỗ - Tràm 570,000 605,000 640,000 675,000

6 Sàn Gỗ - Muồng 580,000 630,000 680,000 730,000

7 Sàn Gỗ - Hương 1,400,000 1,500,000 1,570,000 1,620,000

8 Sàn Gỗ - Gõ Đỏ Nam Phi 1,050,000 1,110,000 1,170,000 1,230,000

9 Sàn Gỗ - Wallnut 1,300,000 1,390,000 1,450,000 1,510,000

10 Sàn Gỗ - Teak Lào 850,000 885,000 920,000 955,000

11 Sàn Gỗ - Gõ Lào 1,450,000 1,480,000 1,510,000 1,540,000

.

II. PHỤ KIỆN

Stt Sản phầm

1 Len chân tường Căm Xe

2 Len chân tường Giáng Hương

3 Len chân tường Sồi Trắng

BẢNG BÁO GIÁ 
SÀN GỖ TỰ NHIÊN CAO CẤP

Stt Sản phẩm - Mã số Phân Loại 
Đơn giá

Solid

Solid

Kích thước Đơn giá

Solid

1600.000/md

Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

15x90/Solid 155.000/md

15x90/Solid 245.000/md

15x90/Solid



4 Len chân tường Chiu Liu

5 Len chân tường Teak

6 Len chân tường Gõ Lào 

7 Len chân tường Giáng Hương

8 Nẹp nhôm mạ đồng 

9 Nẹp đồng nguyên chất 

10 xốp cách âm cách nhiệt 2.ly 

11 xốp tráng bạc 2 ly 

12 Cao su non 2 ly 

13 Công lắp đặt hoàn thiện 
III. MÔ TẢ SẢN PHẨM

IV. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG

Trân Trọng!

Đoàn Gia Group. JSC 

Đà Nẵng, Ngày    Tháng    Năm 2017

 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Nội Thất Đoàn Gia Hotline: 0949.48.49.44

Mr Dũng ( CEO Đoàn Gia Nội Thất )- Email: dungdoangia.ceo@gmail.com  

- Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng.

- Thanh toán giá trị còn lại theo khối lượng nghiệm thu thực tế tại công trình.

- Bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất

- Giá trên là giá đã bao gồm công lắp đặt, đinh, keo, xốp chống ẩm.

- Giá báo chưa bao gồm VAT, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

- Qúy khách hàng có thể tham khảo mẫu mã tại web: http://doangiagroup.vn/

25.000 /m2 

125.000/md

15x90/Solid 150.000/md

15x90/Solid 190.000/md

170.000/md

5.000/m2

9.000/m2

40.0000/m2 

- Sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, sẩy tẩm chống mối mọt, độ ẩm tiêu chuẩn ≤ 14%

- Hoàn thiện công nghệ sơn  chống trầy xướt.

- Bảo hành sản phẩm 12 tháng

15x90/Solid 190.000/md

15x90/Solid 240.000/md


